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SỐ NHÀ ĐƯỜNG PHƯỜNG/XÃ 
TP.Vĩnh 

Long 
Vinmart+ Số 68 Đường 2 Tháng 9 Phường 1 Payoo 
Vinmart+ Số 25 Lê Văn Tám Payoo 
Khai Trí Số 19 - 19A Khu TMDV B 3 tháng 2 Payoo 
Viettel Store 
Vĩnh Long 

Số 1C  Trưng Nữ Vương Viettel 

BC giao dịch  TP 
VL 

Số 12C Hoàng Thái Hiếu Bưu 
Điện 

Internet Thái 
Phương  

  Trưng Nữ Vương Vnpay 

SĐT:3835678 Số 3  Trưng Nữ Vương Vnpt 
Pay 

Net Cường GSM  Số 87 Nguyễn Du Vnpay 
Net Minh Hiệp  Số 120 Đường 2 Tháng 9 Vnpay 
Vinmart+ Số 87 Lê Thái Tổ Phường 2 Payoo 
FPT Số 139 - 139C Lê Thái Tổ Payoo 
SĐT: 3878686 Số 144 Nguyễn Huệ Vnpt 

Pay 
Vinmart+  Số 86 Nguyễn Huệ Payoo 
FPT  Số 1 Nguyễn Huệ Payoo 
BC Nguyễn Huệ   Nguyễn Huệ Bưu 

Điện 
Net Hải Sơn  Số 52/204 Nguyễn Huệ Vnpay 
Vinmart+ Số 60/7 Mậu Thân  Phường 3 Payoo 
Vinmart+ Số 1 Mậu Thân  Payoo 
BaBaLi Số 32/4 Mậu Thân  Payoo 
Bo Bo 2  Số 81/10D Mậu Thân  Vnpay 
Net 69.2  Số 61/19 Mậu Thân  Vnpay 
Net Tuấn Đạt Số 33/13L Phạm Thái Bường Phường 4 Vnpay 
Uyên Quyên  Số 68/2B Phạm Thái Bường Vnpay 
Internet Quốc 
Anh 

Số 51/15F Phạm Thái Bường Vnpay 

Vinmart+ TTTM Vincom Plaza Vĩnh 
Long 

Phạm Thái Bường Payoo 

Vinmart+ Số 33/15D Phạm Thái Bường Payoo 
Đăng Quang 
Watch  

Số 87 Phạm Thái Bường Payoo 

GAMES55  Số 51C Trần Đại Nghĩa Vnpay 
Net Cao Tốc 58  Số 58E Trần Đại Nghĩa Vnpay 
Điện máy Chợ 
Lớn  

Số 39 Trần Đại Nghĩa Payoo 

Net Nguyễn 
Hùng  

Số 64/6D Trần Phú Vnpay 

Net Tú Như  Số 95 Đường 8/3 Phường 5 Vnpay 
FPT Số 14A - 14B - 14C Đinh Tiên Hoàng Phường 8 Payoo 
Net Bo Bo 4 Số 108 Đinh Tiên Hoàng Vnpay 
CHTT Đinh Tiên 
Hoàng 

Số 87 Đinh Tiên Hoàng  Viettel 

BC Phước Thọ Số 2D Phó Cơ Điều Bưu 
Điện 

Net Uyên Uyên  Số 41/8 Cao Thắng Vnpay 
Net Cybercore    Nguyễn Văn Lâu Vnpay 
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CHTT Phường 9 Số 37A Khóm 2 Phường 9 Viettel 
Ken Online  Số 32/1B Khóm 5 Vnpay 
SĐT:3912789   Ấp Tân Vĩnh Thuận Phường Trường 

An 
Vnpt 
Pay 

BC Mỹ Phú   Ấp Mỹ Phú Phường Tân Hội Bưu 
Điện 

BC Tân Ngãi QL1A Tân Vĩnh Thuận Phường Tân Ngãi Bưu 
Điện 

Net Thiện  Số 51C Ấp Vĩnh Phú Vnpay 
Net Bòn Bon  Số 66 Ấp Vĩnh Phú Vnpay 

H. Long 
Hồ 

CHTT TT Long 
Hồ 

Quốc Lộ 53 Khóm 1 TT Long Hồ Viettel 

SĐT: 3943666   Khóm 1 Vnpt 
Pay 

BC giao dịch 
huyện 

  Khóm 1 Bưu 
Điện 

Điện máy Chợ 
Lớn 

Số 310 Quốc lộ 53 Payoo 

CHTT Phú Qưới Số 25K1 Thạnh Hưng Xã Hòa Phú Viettel 
BC Hòa Phú   Ấp Phước Hòa Bưu 

Điện 
Net Trọng Hữu  Số 66 Ấp An Hiệp Xã Lộc Hòa Vnpay 
VHXLộc Hoà   Ấp Phước Tân Bưu 

Điện 
VHX Phú Quới    Ấp Phú Long A Xã Phú Quới Bưu 

Điện 
SĐT: 3657777   Ấp Phước Yên Vnpt 

Pay 
Trúc Hoa Viên  Số 329/29 Ấp Phước Yên A Vnpay 
SĐT: 3954999   Ấp Bình Thuận 1 Xã Hòa Ninh Vnpt 

Pay 
Net Không Tên  Số 43/3 Ấp Phước Lợi Xã Phước Hậu Vnpay 
CHTT Bắc Cổ 
Chiên 

Số 173/13 Thanh Mỹ 1 Xã Thanh Đức Viettel 

VHX Thanh Đức   Ấp Thanh Mỹ 2 Bưu 
Điện 

Net 72  Số 138B/9 Ấp Thanh Mỹ 2 Vnpay 
VHX Long 
Phước 

  Ấp Phước Ngươn B Xã Long Phước Bưu 
Điện 

VHX Long An   Ấp An Hiệp Xã Long An Bưu 
Điện 

VHX Phú Đức   Ấp An Hòa Xã Phú Đức Bưu 
Điện 

H. Tam 
Bình 

BC giao dịch 
huyện 

  Khóm 3 TT Tam Bình Bưu 
Điện 

SĐT: 3712222   Khóm 3 Vnpt 
Pay 

Trúc Xanh    Khóm 3, Tổ 14 Vnpay 
CHTT Tam Bình Số 158A Võ Tấn Đức Viettel 
VHX Hậu Lộc   Ấp 6 Xã Hậu Lộc Bưu 

Điện 
VHX Hòa Lộc   Ấp Hoà An Xã Hòa Lộc Bưu 

Điện 
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Việt An    Ấp Cái Cui Vnpay 
Net Thuận Lợi    Ấp Cái Cui Vnpay 
VHX Loan Mỹ   Ấp Giữa Xã Loan Mỹ Bưu 

Điện 
Quốc Khánh    Ấp Thông Nguyên Vnpay 
Dương Gia 
Tướng  

Số 621 Ấp 6B Xã Long Phú Vnpay 

BC Mỹ Lộc   Chợ Mỹ Lộc Xã Mỹ Lộc Bưu 
Điện 

SĐT: 3717789   Ấp Mỹ Phú Vnpt 
Pay 

Net Nhật Anh 2    Ấp 8 Vnpay 
VHX Ngãi Tứ   Ấp An Phong Xã Ngãi Tứ Bưu 

Điện 
Net Hiền Khang    Ấp An Phong Vnpay 
Net Hồng Thanh    Ấp Long Công Xã Phú Lộc Vnpay 
Net 68    Ấp Long Công Vnpay 
Net Minami    Ấp Phú Hòa Yên Xã Song Phú Vnpay 
SĐT: 3724444   Ấp Phú Trường Vnpt 

Pay 
Net 33  Số 3 Ấp Phú Trường Xã Tân Phú Vnpay 
VHX Tường Lộc   Ấp Tường Nhơn Xã Tường Lộc Bưu 

Điện 
Nhật Anh  Tổ 7 Ấp Mỹ Phú 1 Vnpay 
Net Công Danh    Ấp Mỹ Phú 1 Vnpay 

H. Trà 
Ôn 

CHTT Trà Ôn Số 63 Thống Chế Điều Bát TT Trà Ôn Viettel 
SĐT: 3772978   Khu 3 Đồ Chiểu Vnpt 

Pay 
BC giao dịch 
huyện 

Số 10A Lê văn Duyệt Bưu 
Điện 

BC Hựu Thành   Khu phố Hựu Thành Bưu 
Điện 

Hoàng Long    Đường Trưng Nhị Vnpay 
Net Hoàng Tâm  Số 29 Tổ 13A,  Khu Phố Hựu 

Thành 
Vnpay 

VHX Hòa Bình   Ấp Ngãi Hòa  Xã Hòa Bình  Bưu 
Điện 

Công Nguyên    Ấp Khu Phố Xã Hựu Thành Vnpay 
SĐT: 3777898     Vnpt 

Pay 
Kim Lên    Ấp Cống Đá Vnpay 
VHX Nhơn Bình   Ấp Sa Rày  Xã Nhơn Bình Bưu 

Điện 
VHX Tân Mỹ   Ấp Mỹ An  Xã Tân Mỹ Bưu 

Điện 
VHX Tích Thiện    Ấp Tích Lộc  Xã Tích Thiện Bưu 

Điện 
VHX Thiện Mỹ   Ấp Mỹ Trung Xã Thiện Mỹ Bưu 

Điện 
VHX Thới Hòa   Ấp Tường Thịnh Xã Thới Hòa Bưu 

Điện 
VHX Thuận 
Thới 

  Ấp Cống Đá  Xã Thuận Thới Bưu 
Điện 
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Net Lê Thái    Chợ Trà Côn Xã Trà Côn Vnpay 
VHX Trà Côn   Ấp Trà Ngoa Bưu 

Điện 
SĐT: 3884789   Khu phố chợ Xã Vĩnh Xuân Vnpt 

Pay 
VHX Vĩnh Xuân   Ấp Gò Tranh  Bưu 

Điện 
VHX Xuân Hiệp   Ấp Hồi Xuân  Xã Xuân Hiệp Bưu 

Điện 
H. Vũng 

Liêm 
CHTT Vũng 
Liêm 

Số 68 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa TT Vũng Liêm Viettel 

SĐT: 3971777   Khóm 1 Vnpt 
Pay 

BC giao dịch 
huyện 

  Khóm 1 Bưu 
Điện 

Net Phan Quân    Ấp Trung Tín Vnpay 
VHX Hiếu Nghĩa   Ấp Hiếu Văn Xã Hiếu Nghĩa Bưu 

Điện 
SĐT: 3989777   Ấp Hiếu Minh B Xã Hiếu Nhơn  Vnpt 

Pay 
VHX Hiếu Nhơn   Ấp Hiếu Minh B Bưu 

Điện 
CHTT Hiếu 
Phụng 

Số 249 Ấp Nhơn Ngãi Xã Hiếu Phụng Viettel 

SĐT: 3985777   Ấp Nhơn Ngãi Vnpt 
Pay 

BC Hiếu Phụng   Ấp Nhơn Ngải Bưu 
Điện 

VHX Hiếu 
Thành 

  Ấp Hiếu Xuân Tây Xã Hiếu Thành Bưu 
Điện 

Net Hoàng Thịnh    Chợ Nhà Đài Xã Hiếu Thuận Vnpay 
VHX Quới An   Ấp Vàm An Xã Quới An Bưu 

Điện 
VHX Quới Thiện   Ấp Phú Thới Xã Quới Thiện Bưu 

Điện 
Net Chú 10    Ấp Bờ Sao Xã Tân An 

Luông 
Vnpay 

BC Tân An 
Luông 

  Ấp 8 Bưu 
Điện 

VHX Tân Quới 
Trung 

  Rạch Đôi Xã Tân Quới 
Trung  

Bưu 
Điện 

SĐT: 3986777   Ấp Thái Bình Xã Thanh Bình  Vnpt 
Pay 

VHX Thanh 
Bình 

  Ấp Thái Bình Bưu 
Điện 

VHX Trung Hiệp   Mướp Sát Xã Trung Hiệp Bưu 
Điện 

Internet 267 Số 95 Tổ 6, Ấp Trung Điền Xã Trung Hiếu Vnpay 
VHX Trung Ngãi   Giồng Ké Xã Trung Ngãi  Bưu 

Điện 
Net Bí Đỏ  Số 386 Ấp Phú Tân Xã Trung Nghĩa Vnpay 

 


